
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 10-KẾT NỐI TRI THỨC
HỌC KỲ I
CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP
A. LÝ THUYẾT
Bài 1. Mệnh đề.
• Nhận biết mệnh đề; mệnh đề phủ định; mệnh đề chứa biến; mệnh đề đảo; mệnh đề tương đương; mệnh đề có chứa kí hiệu , ; xác định được điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ.
• Xác định được mệnh đề phủ định của mệnh đề có chứa kí hiệu , .
• Xác định được tính đúng/sai của một mệnh đề toán học trong những trường hợp đơn giản.
Bài 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp.

• Nhận biết các khái niệm cơ bản về tập hợp (tập con, hai tập hợp bằng nhau, tập rỗng), mô tả tập hợp và biết sử dụng các kí hiệu .
• Hiểu được các kí hiệu: N*, N, Z, Q, R và các mối quan hệ tập hợp đó.
• Hiểu đúng các kí hiệu (a;b),[a;b], (a;b], [a;b),(-;a),(-;a],(a;+),[a;+),(-;+).
• Thực hiện các phép toán trên tập hợp như hợp, giao, hiệu của hai tập hợp, phần bù của một tập con. Biểu diễn bằng sơ đồ Ven các phép toán trên tập hợp.
• Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với các phép toán trên tập hợp.
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Câu nào sau đây không phải là mệnh đề:

A. Bạn có thích học toán không?	B. .

 C. Dơi không phải là loài chim.	D. là số hữu tỉ.
Câu 2. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là một mệnh đề ?

A. Số 12 có chia hết cho 3 không ?	B. 
C. Bức tranh này đẹp quá !	D. Nhìn kìa !




Câu 3. Cho mệnh đề chứa biến  chia hết cho 5 với n là số nguyên. Xét xem các mệnh đề  và  đúng hay sai?




A.  đúng và  sai.	B.  sai và  sai.




C.  đúng và  đúng.	D.  sai và  đúng.
[bookmark: _Hlk121343836]Câu 4. Phủ định của mệnh đề: “Tổng độ dài hai cạnh bất kì của một tam giác luôn lớn hơn độ dài cạnh còn lại” là?
A. Tổng độ dài hai cạnh bất kì của một tam giác luôn nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.    	
B. Tổng độ dài hai cạnh bất kì của một tam luôn giác không bằng độ dài cạnh còn lại.
C. Tổng độ dài hai cạnh bất kì của một tam giác luôn bằng độ dài cạnh còn lại.	
D. Tổng độ dài hai cạnh bất kì của một tam giác không lớn hơn độ dài cạnh còn lại.

Câu 5. Cho mệnh đề . Phủ định của mệnh đề trên là




A. .	B. .	C. .	D..

Câu 6. Cho mệnh đề . Phủ định của mệnh đề trên là:


A. .	B. .	


C..	D. .
Câu 7. Mệnh đề đảo của mệnh đề “Nếu một số tự nhiên chia hết cho 9 thì nó chia hết cho 3” là 
[bookmark: _Hlk121344306]A. Nếu một số tự nhiên chia hết cho 3 thì nó cũng chia hết cho 9.
B. Nếu một số tự nhiên không chia hết cho 9 thì nó cũng không chia hết cho 3.
C. Nếu một số tự nhiên chia hết cho 3 thì nó không chia hết cho 9.
D. Nếu một số tự nhiên không chia hết cho 9 thì nó chia hết cho 3.

Câu 8. Phát biểu mệnh đề sau bằng ký hiệu: “Tồn tại một số nguyên  sao cho nghịch đảo của nó bằng 2”.




A..	B. .	C. .	D..
Câu 9. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 10. Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sai?
A. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một góc bằng nhau.
B. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi chúng có 3 góc vuông.
C. Một tam giác là vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng hai góc còn lại.

D. Một tam giác đều khi và chỉ khi chúng có hai đường trung tuyến bằng nhau và có một góc bằng 
Câu 11. Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề phủ định đúng ?




[bookmark: _Hlk121344480]A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 12. Cho mệnh đề “Nếu và  cùng chia hết cho  thì  cũng chia hết cho ” . Khẳng định nào sau đây là đúng?





A.  và cùng chia hết cho  là điều kiện cần để  chia hết cho  .





B.  chia hết cho  là điều kiện cần để  và  cùng chia hết cho .





C.  và  cùng chia hết cho  là điều kiện cần và đủ để  chia hết cho  .





D.  chia hết cho  là điều kiện đủ để  và cũng chia hết cho .

Câu 13. Cho hai mệnh đề  A: “Một số chia hết cho 5” và B: “Số có tận cùng là chữ số 5 hoặc chữ số 0”. Khi đó mệnh đề  được phát biểu là
A. Một số chia hết cho 5 khi và chỉ khi tận cùng số đó là chữ số 5 hoặc số 0.
B. Một số chia hết cho 5 tương đương số đó có tận cùng là chữ số 5 hoặc số 0.
C. Một số có tận cùng là chữ số 5 hoặc số là điều kiện cần và đủ để số đó chia hết cho 5.
D. Tất cả A, B, C đều đúng.

Câu 14. Liệt kê các phần tử của tập hợp 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 15. Liệt kê các phần tử của tập hợp 




A.  .	B. .	C. 	D..

[bookmark: _Hlk121645774]Câu 16. Mô tả tập hợp  theo tính chất đặc trưng?


A.  	B. 	


C. 	D. 

Câu 17. Cho tập hợp  số tập hợp con gồm 2 phần tử của tập hợp A là
A. 8.		B. 6.	C. 4.	D. 5.
Câu 18. Mệnh đề nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 19. Cho tập hợp . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai:




A. .	B. .	C..	D. .


Câu 20. Cho hai tập hợp  và . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B..	C. .		D. .



Câu 21. Cho tập hợp, . Khi đó tổng các phần tử của tập  là:
A. 1.		B. 4.	C. 2.	D. 10.


Câu 22. Cho tập A gồm những số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 8, . Khi đó số phần tử của tập hợp là:
A. 2.		B. 4.         	C. 3.	D. 7.


Câu 23. Cho tập hợp  Khi đó tập hợp  được viết lại là: 




A. 	B. 	C. 	D..

Câu 24. Biểu diễn trên trục số tập hợp  là hình nào sau đây?
A.[image: ]	B.[image: ]
C.[image: ]	D.[image: ]


Câu 25. Cho hai tập hợp  Tìm  




A.  	B.  	C.  	D.  


Câu 26. Cho hai tập hợp  và . Mệnh đề nào sau đây không đúng?




A. .	B. .	C. .	D..


Câu 27. Cho  Khi đó  là




A.  	B.  	C.  	D. . 


Câu 28. Cho tập hợp . Khi đó  là




A. .	B. .	C. .	D. .
	
Câu 29. Cho  là hai tập hợp được minh họa như hình vẽ. Phần tô đen trong hình vẽ biểu diễn  tập hợp nào sau đây?


A. 	B. 	


C. 	D. 
	[image: ]




Câu 30. Cho hai tập hợp  Tìm tất cả giá trị của tham số m để  




A.  	B.  	C.  	D.  


Câu 31. Cho m là một tham số thực và hai tập hợp  Tất cả các giá trị m để  là




A.  	B.  	C.  	D.  


Câu 32. Một lớp có 30 học sinh, trong đó mỗi học sinh giỏi ít nhất một trong hai môn Hóa và Văn, biết rằng cóbạn học giỏi môn Hóa,  bạn học giỏi môn Văn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi cả hai môn? 




A.  		B. 	C. 	D. 
C. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1: Xét xem các mệnh đề sau đây đúng hay sai và lập mệnh đề phủ định của nó:
	
a.	.

b.	.

c.	.

d.	Phương trình  có nghiệm.
	e.	1794 không chia hết cho 3.

f.	.
g.	4 là số nguyên tố.
h.	Mọi hình bình hành đều là hình thoi.


Bài 2: Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:
a. Tập hợp A các số chính phương không vượt quá 100.

b.  

c.  

d. 

e. .Bài 3: Tìm một tính chất đặc trưng xác định các phần tử của tập hợp sau:



[bookmark: _Hlk121369876]a. ;                                    b. Bài 4: Cho tập hợp  

a.	Xác định các tập hợp 


[bookmark: _Hlk121645410]b.	Có tồn tại các tập hợp , hay không.?

Bài 5: Xác định và biểu diễn các tập hợp trên trục số:


a. 	b. 


c.  


Bài 6: Tìm m sao cho  biết  


[bookmark: _Hlk121371227]Bài 7: Cho hai tập khác rỗng  với  Xác định m để:




[bookmark: _Hlk121639459]a.  	b.  	c.  	d.   




Bài 7: Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 10A có  bạn được xếp công nhận học sinh giỏi Văn, bạn học sinh giỏi Toán. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán biết lớp 10A có  học sinh và có  học sinh không đạt học sinh giỏi.

CHƯƠNG II - BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
A. LÝ THUYẾT
- Nhận biết được bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Biểu diễn được miền nghiệm của bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ và vận dụng vào giải quyết bài toán thực tiễn.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM





[bookmark: _Hlk120865220]Câu 1:	Bất phương trình dạng , trong đó  là các số thực cho trước với  không đồng thời bằng  và  là các ẩn có tên gọi là
A. Phương trình bậc nhất hai ẩn.	B. Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
C. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.	D. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Câu 2:	Cho bất phương trình . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Bất phương trình đã cho có vô số nghiệm.

B. Bất phương trình đã cho có tập nghiệm .
C. Bất phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.
D. Bất phương trình đã cho vô nghiệm.
Câu 3:	 Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4:	 Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5:	 Miền nghiệm của BPT :  là phần không tô đậm trong hình vẽ nào dưới đây?
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 6:	 Nửa mặt phẳng không bị tô đậm như hình vẽ dưới là biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
[image: Chart  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7:	Miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây được biểu diễn bởi nửa mặt phẳng không bị gạch trong hình vẽ sau?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8:	Cặp số  là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9:	Miền nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng không chứa điểm nào trong các điểm sau?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10:	 Miền nghiệm của bất phương trình:  là nửa mặt phẳng chứa điểm nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 11:	Miền nghiệm của bất phương trình  trên hệ trục tọa độ là miền . Trên miền  có bao nhiêu điểm có tọa độ là số nguyên không âm?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12:	Hệ bất phương trình nào sao đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13:	Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14:	Trong các hệ sau, hệ nào không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15:	Trong các hệ sau, hệ nào không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 16:	Trong mặt phẳng , điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ ?




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 17:	 Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn . Cặp số  nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 18:	Điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c6a]Câu 19:	 Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20:	 Trong hình vẽ dưới đây (phần không gạch sọc) biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 21:	Miền tam giác  kể cả ba cạnh trong hình là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ bất phương trình dưới đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 22:	Miền gạch chéo nào dưới đây biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình ?
A. [image: C:\Users\qsang\AppData\Local\Temp\geogebra.png]	B. [image: C:\Users\qsang\AppData\Local\Temp\geogebra.png]
C. [image: C:\Users\qsang\AppData\Local\Temp\geogebra.png]	D. [image: C:\Users\qsang\AppData\Local\Temp\geogebra.png]
C. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1.  	Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ:


a) .	b) .


Bài 2.  	Một cửa hàng bán lẻ bán hai loại hạt cà phê. Loại thứ nhất giá 140 nghìn đồng/kg và loại thứ hai giá 180 nghìn đồng/kg. Cửa hàng trộn  kg loại thứ nhất và  kg loại thứ hai sao cho hạt cà phê đã trộn có giá không quá 170 nghìn đồng/kg.


a) Viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa  và  thỏa mãn điều kiện đề bài.
b) Biểu diển miền nghiệm của bất phương trình tìm được ở câu a trên mặt phẳng toạ độ.







Bài 3. 	Một cửa hàng bán hai loại trà sữa, trong đó  cốc loại  có giá  đồng,  cốc loại  có giá  đồng. Muốn có lãi theo dự tính thì mỗi ngày cửa hàng phải bán được ít nhất  triệu đồng tiền hàng. Hỏi số cốc trà sữa bán được trong một ngày trong những trường hợp nào thì cửa hàng có lãi như dự tính? 
Bài 4.  	Xác định miền nghiệm của các hệ bất phương trình sau:


	a)  	b)  


Bài 5.  	Tìm giá trị nhỏ nhất của biết thức  trên miền xác định bởi hệ .
Bài 6.  	Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm, mỗi kg sản phẩm loại I cần 2kg nguyên liệu và 30 giờ, đem lại mức lời 40000 đồng. Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4kg nguyên liệu và 15giờ, đem lại mức lời 30000 đồng. Xưởng có 200kg nguyên liệu và 120 giờ làm việc. Nên sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu để có mức lời cao nhất?


















Bài 7.  	Một công ty cần thuê xe để chở  người và  tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe  và  trong đó loại xe  có  chiếc và loại xe  có  chiếc. Một chiếc xe loại  cho thuê với giá  triệu đồng, một chiếc xe loại  cho thuê với giá  triệu đồng. Biết rằng một chiếc xe loại  có thể chở tối đa  người và  tấn hàng; một chiếc xe loại  có thể chở tối đa  người và  tấn hàng. 
a) Viết các bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán thành một hệ bất phương trình rồi xác định miền nghiệm của hệ đó.








b) Gọi  là số tiền mà công ty bỏ ra để thuê  chiếc xe loại  và  chiếc xe loại . Hãy biểu diễn  theo  và .
c) Hỏi phải thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí bỏ ra là ít nhất? 

CHƯƠNG III - HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
A. LÝ THUYẾT
1. Giá trị lượng giác của một góc từ 00 đến 1800
+ Nhận biết và tính được giá trị lượng giác của một góc từ 00 đến 1800 bằng máy tính cầm tay.
+ Mối quan hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc bù nhau


+ Mối quan hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc phụ nhau (bổ sung)


+ Chú ý:


2. Hệ thức lượng trong tam giác
- Nắm được định lý sin, định lý cosin, công thức tính diện tích tam giác và vận dụng vào việc giải tam giác và giải các tình huống mang tính thực tế.
a. Định lí côsin



		

*Chú ý:  .

b. Định lí sin trong tam giác: 
c. Công thức diện tích:


i)         ii) 

iii) 


iv)  với 

v) Công thức Hê- Rông 
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM


Câu 1: 	Cho  và  là hai góc khác nhau và bù nhau. Trong các đẳng thức sau đây,đẳng thức nào sai?




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 2: 	Với  và giả sử các biểu thức bên dưới đều có nghĩa, chọn khẳng định đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 3: 	Cho  là góc tù. Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: 	Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng.




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5: 	Cho là bất kỳ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: 	Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?




A. .	B. .	C. .D. .

Câu 7: 	Giá trị  bằng bao nhiêu?




A. .		B. .	C. .	D. .
Câu 8: 	Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?


A. .		B. .


C. .	D. .



Câu 9: 	Cho  là góc tù và . Giá trị của biểu thức  là




A. .		B. .	C. .	D. .




Câu 10: 	Cho góc  thỏa mãn , . Tính giá trị biểu thức.




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 11: 	Cho góc   thoả . Tính giá trị biểu thức .




A. .		B. .	C. .	D. .




Câu 12: 	Cho tam giác  có ;  và . Chọn khẳng định đúng.


A. .	B. .


C. .	D. .

[bookmark: _Hlk111362099]Câu 13: 	Cho tam giác , mệnh đề nào sau đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 14: 	Cho tam giác . Tìm công thức đúng trong các công thức sau:




A. 	B. 	C. D. 





Câu 15: 	Tam giác  có    và có là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Hệ thức nào sau đây là sai?




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 16: 	Cho tam giác  có Giá trị của  là




A. 		B. 	C. 	D. .




Câu 17: 	Tam giác  có  và . Tính độ dài cạnh .




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 18: 	Tam giác có  thì đẳng thức nào sau đây đúng?


A. .		B. .


C. .		D. .




Câu 19: 	Cho tam giác  có , và . Độ dài cạnh  bằng




A. .		B. .	C. .	D. .



Câu 20: 	Cho tam giác  có . Diện tích tam giác  là




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 21: 	Tam giác  có độ dài cạnh ;  và . Bán kính  của đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 22: 	Cho tam giác  có . Khi đó:


A. Góc 	B. Góc .


C. Góc 	D. Không thể kết luận được gì về góc 


Câu 23: 	Cho tam giác  thoả mãn: . Khi đó:




A. 	B. 	C. 	D. .






Câu 24: 	Cho tam giác  có , ,  thỏa mãn . Khi đó  bằng




A. .		B. .	C. .	D. .




Câu 25: 	Cho tam giác  có các góc , cạnh . Tính độ dài cạnh  (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).




A. .		B. .	C. .	D. .




Câu 26: 	Cho tam giác  có  và . Khi đó, độ dài cạnh  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 27: 	Tam giác  có , , . Tính diện tích tam giác .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 29: 	Một tam giác có độ dài ba cạnh là . Độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp  của tam giác trên là:




A. 		B. 	C. .	D. .

Câu 30: 	Một tam giác có độ dài ba cạnh là . Diện tích tam giác đó bằng bao nhiêu?




A. 		B. 	C. 	D. 

Câu 31: 	Một tam giác có độ dài ba cạnh là . Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó bằng bao nhiêu?




A. 		B. 	C. 	D. 





Câu 32: 	Tam giác  có . Các cạnh  liên hệ với nhau bởi đẳng thức . Khi đó góc  bằng bao nhiêu độ?




A. .		B. .	C. .	D. .





Câu 33: 	Tam giác  vuông tại  có . Tính bán kính  của đường tròn ngoại tiếp tam giác .




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 34: 	Cho tam giác  có  và thỏa mãn đẳng thức . Một bộ số  thỏa mãn bài toán là




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 35: 	Cho tam giác  cân tại , có  và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng . Chu vi tam giác  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 36: 	Tam giác có diện tích ,  là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. Số đo của góc  bằng




A. 	B. 	C. 	D. .



Câu 37: 	Cho tam giác  có  Chu vi đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
C. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1.	 Đơn giản các biểu thức sau

a) .		


b) , với .


c) , với .




Bài 2.	a) Cho với . Tính  và .




b) Cho  với  . Tính  và 	


c) Cho  với , tính giá trị lượng giác còn lại.



Bài 3.	a) Cho  với . Tính .


b) Cho . Tính 
Bài 4.	Chứng minh các hệ thức sau:

a) ;	

b) .

Bài 5.	Đơn giản các biểu thức sau, với 

a) ;	

b) .

c) ;


d) .Bài 6.	Giải tam giác , biết:

a) . 

b)  .




c) .Bài 7.	Cho tam giác  có . Tính .







Bài 8.	tam giác  vuông tại . Kéo dài  về phía  một đoạn . Biết , tính .




Bài 9.	Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng , đi theo hướng  với vận tốc . Đi được 2 giờ thì động cơ của tàu bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng nam với vận tốc . Sau 90 phút kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu neo đậu được vào một hòn đảo.

a) Tính khoảng cách từ cảng  tới đảo nơi tàu neo đậu.

b) Xác định hướng từ cảng  tới đảo nơi tàu neo đậu.






Hướng  là hướng tạo với hướng nam góc  và tạo với hướng đông góc . Các hướng , ,  cũng được định nghĩa một cách tương tự.
[image: ]











Bài 10.	Hai người cùng đứng một bên bờ sông ở hai vị trí  cùng nhìn ngọn tháp có đỉnh  dưới các góc tạo theo phương ngang bằng .  Biết khoảng cách giữa vị trí hai người trên bờ sông là . Trạm kiểm soát  trên bờ sông nằm cùng một phía với hai người ở hai vị trí  so với  bờ sông sao cho khoảng cách . Tính khoảng cách  với  là bán kính đường tròn đi qua 3 đỉnh .
CHƯƠNG IV – VECTƠ
A. LÝ THUYẾT:
1. Xem lại các khái niệm: 
	+ Vectơ, độ dài vectơ, giá vectơ, hai vectơ cùng phương, hai vectơ ngược hướng, hai vectơ cùng hướng, hai vectơ bằng nhau, hai vectơ đối nhau, vectơ – không, tổng hai vectơ, hiệu hai vectơ, tích của một vectơ với một số, góc giữa hai vectơ, tích vô hướng của hai vectơ.
	+ Trục tọa độ, hệ trục tọa độ, tọa độ của vectơ, tọa độ điểm.
2. Một số quy tắc cần nhớ:
	



[bookmark: MTBlankEqn]+ Quy tắc ba điểm: Với ba điểm , , tùy ý: 


+ Quy tắc hình bình hành:  là hình bình hành: 




+ Quy tắc trừ: Với ba điểm , ,  tùy ý: 
	[image: ]



Chú ý: Với điểm  tùy ý



+ Điểm  là trung điểm của đoạn thẳng 



+ Điểm  là trọng tâm của tam giác  .





+ Điều kiện cần và đủ để vectơ  và  () cùng phương là có một số thực  để .






+ Ba điểm phân biệt , ,  thẳng hàng khi và chỉ khi có số  khác  để .





3. Tính chất: Với ba vectơ , ,  tùy ý, hai số thực  và  bất kì, ta có:
	
+ Giao hoán: 

+ Kết hợp: 

+ Cộng vectơ - không: 

	
+ 

+ 

+ 		


+  , 





4. Tích vô hướng của hai vecơ: Cho hai vectơ  khác , 


Chú ý: +) ;      .



             +) 	+) 	+)  cùng hướng hoặc ngược hướng

Tính chất: Với ba vectơ  bất kì và mọi số thực k ta có:

+  (Tính chất giao hoán)

+  (Tính chất phân phối với phép cộng)

+ 
Chú ý:

+  

+ 

+  


+    Chú ý: 
5. Biểu thức tọa độ của các phép toán vecơ: 

a. Tọa độ vectơ: 

b. Tọa độ của điểm:



c. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ: Cho  ; và số thực . Khi đó: 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 






iv) vi)  cùng phương () khi và chỉ khi có số   sao cho  
d. Liên hệ giữa tọa độ của điểm và tọa độ của vectơ trong mặt phẳng


Cho hai điểm  và , ta có


	





e. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng: Cho đoạn thẳng  có  Tọa độ trung điểm  của đoạn thẳng  là 





f. Tọa độ trọng tâm của tam giác: Cho tam giác  có  Khi đó tọa độ của trọng tâm của tam giác  là 
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM


Câu 1.	Vectơ có điểm đầu là , điểm cuối là được kí hiệu là:




A. .		B. .	C. .	D. .

Câu 2.	Nếu có  thì


A. Tam giác  cân.	B. Tam giác  đều.




C.  là trung điểm đoạn .	D. Điểm  trùng với điểm .

Câu 3.	Cho tứ giác . Có bao nhiêu vectơ khác vectơ - không có điểm đầu và cuối là các đỉnh của tứ giác?




A. 		B. 	C. 	D. 
Câu 4.	Cho 5 điểm A, B, C, D, E có bao nhiêu vectơ khác vectơ - không có điểm đầu là A và điểm cuối là một trong các điểm đã cho?
A. 4.		B. 20.	C. 10.	D. 12.
Câu 5.	Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hai vectơ cùng phương có giá song song với nhau.
B. Hai vectơ cùng phương có giá trùng nhau.
C. Hai vectơ cùng phương có giá song song hoặc trùng nhau.	
D. Hai vectơ cùng phương có giá vuông góc với nhau.



Câu 6.	Cho tam giác . Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của . Xác định các vectơ cùng phương với .


A. .	B. .


C. .	D. .



Câu 7.	Cho tam giác. Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh . Hỏi cặp vectơ nào sau đây cùng hướng?








A.  và .	B.  và .	C.  và .	D.  và .
Câu 8.	Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác thì cùng phương.
B. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.
C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương.
D. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.
Câu 9.	Mệnh đề nào sau đây không đúng?
A. Vectơ - không có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau.	
B. Vectơ - không cùng phương với mọi vectơ.
C. Vectơ - không vuông góc với mọi vectơ.	
D. Vectơ - không có độ dài bằng 1.
Câu 10.	Khẳng định nào sau đây đúng?



A. Hai vectơ và được gọi là bằng nhau nếu 


B. Hai vectơ và được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng phương và cùng độ dài.


C. Hai vectơ và được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng độ dài.


D. Hai vectơ và được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.
Câu 11.	Hai vectơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là
A. Hai vectơ cùng hướng.	B. Hai vectơ cùng phương.
C. Hai vectơ đối nhau.		D. Hai vectơ bằng nhau.

Câu 12.	Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Hãy tìm các vectơ khác vectơ-không bằng với  và có điểm đầu, điểm cuối là đỉnh của lục giác và tâm O?




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 13.	Gọi là giao điểm hai đường chéo  và  của hình bình hành . Đẳng thức nào sau đây không đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 14.	Cho tam giác  và  là điểm thỏa mãn . Khẳng định nào sau đây đúng?


A.  là đỉnh thứ tư của hình bình hành .


B.  là đỉnh thứ tư của hình bình hành .


C.  là đỉnh thứ tư của hình bình hành .


D.  là đỉnh thứ tư của hình bình hành .




[bookmark: _Hlk485328940]Câu 15.	Cho tam giác có  lần lượt là trung điểm của. Khi đó, các vectơ đối của vectơ  là:




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 16.	Cho tam giác  đều cạnh . Gọi  là trung điểm . Khi đó  bằng:




A. 		B. 	C. 	D. 




Câu 17.	Cho hình vuông  cạnh , tâm . Tính .




A. 		B. 	C. 	D. 

Câu 18.	Cho hình thoi tâm O, cạnh bằng a và . Kết luận nào sau đây là đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19.	Cho ba điểm A, B, C phân biệt và thẳng hàng. Mệnh đề nào sau đây đúng?



A. .		B.  và  cùng phương.




C.  và  ngược hướng.	D.  và  cùng hướng.



Câu 20.	Cho vectơ  và một điểm . Có bao nhiêu điểm D thỏa mãn .
A. 1	B. 2	C. 0	D. Vô số



Câu 21.	Cho hình vuông  có cạnh bằng . Độ dài của vectơ  là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 22.	Cho tam giác  đều cạnh . Tính 




A. .	B. 	C. .	D. .



Câu 23.	Cho hình vuông  có cạnh bằng . Độ dài  bằng




A. 		B. .	C. .	D. .


Câu 24.	Cho bốn điểm phân biệt. Vectơ tổng  bằng




A. .		B. .	C. .	D. .

Câu 25.	Cho tứ giác . Khẳng định nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 26.	Cho hình bình hành . Khẳng định nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 27.	Cho tứ giác . Khẳng định nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 28.	Cho hình bình hành . Vectơ tổng  bằng




A. .		B. .	C. .	D. [image: ].




Câu 29.	Cho tam giác . Gọi  lần lượt là trung điểm của . Vectơ tổng  bằng




A. .		B. .	C. .	D. .

Câu 30.	Cho hình bình hành . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?




A. .[image: ]	B. .	C. .[image: ]	D. [image: ].

Câu 31.	Cho các điểm phân biệt. Đẳng thức nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 32.	Cho  là trung điểm của đoạn thẳng . Với điểm  bất kỳ, ta luôn có:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 33.	Cho  là trọng tâm của tam giác . Với mọi điểm , ta luôn có:


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 34.	Cho hình bình hành . Khẳng định nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 35.	Xét tam giác  có trọng tâm  và tâm đường tròn ngoại tiếp  thỏa mãn . Hỏi trong các khẳng định sau, có bao nhiêu khẳng định đúng?

1) ;

2) Tam giác  là tam giác vuông cân;

3) Tam giác  là tam giác đều;

4) Tam giác  là tam giác cân.




A. .		B. .	C. .	D. .



Câu 36.	Cho đoạn thẳng ,  là điểm thỏa . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. là trung điểm .	B.  trùng .




C.  trùng .		D.  là trung điểm .



Câu 37.	Cho đoạn thẳng ,  là điểm thỏa . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. là trung điểm .	B.  trùng .




C.  trùng .		D.  là trung điểm .



Câu 38.	Cho tam giác ,  là điểm thỏa . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. là trung điểm .	B.  là trọng tâm .




C.  trùng .		D.  là trung điểm .




Câu 39.	Cho tam giác . Để điểm  thoả mãn điều kiện  thì  phải thỏa mãn mệnh đề nào?


A.  là điểm sao cho tứ giác  là hình bình hành.


B.  là trọng tâm tam giác .


C.  là điểm sao cho tứ giác  là hình bình hành.


D.  thuộc trung trực của .



Câu 40.	Cho tam giác Tập hợp các điểm thỏa mãnlà



A. Trung trực đoạn .	B. Đường tròn tâm  bán kính .



C. Đường thẳng .		D. Đường thẳng qua  và song song với .




Câu 41.	Trên đường thẳng  lấy điểm  sao cho . Điểm  được xác định đúng trong hình vẽ nào sau đây:
[image: ]
A. Hình 3.	B. Hình 4.	C. Hình 1.	D. Hình 2.


Câu 42.	Cho ba điểm phân biệt . Nếu  thì đẳng thức nào dưới đây đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 43.	Cho  và điểm . Gọi  lần lượt là hai điểm thỏa mãn  và . Khi đó:




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 44.	Tìm giá trị của  sao cho , biết rằng  ngược hướng và 




A. 	.	B. .	C. .	D. .




Câu 45.	Cho đoạn thẳng  (hình vẽ) và điểm  thỏa mãn . Khi đó điểm  trùng với điểm nào trong các điểm sau đây?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 46.	Cho hình chữ nhật ,  và  lần lượt là trung điểm của . Hệ thức nào sau đây đúng?


A. .		B. .


C. .		D. .




Câu 47.	Cho hình bình hành , điểm  thõa mãn . Khi đó điểm  là




A. Trung điểm .	B. Điểm .	C. Trung điểm .	D. Trung điểm .








Câu 48.	Cho tam giác . Gọi  là trung điểm của ,  là điểm thuộc  sao cho .  là trung điểm của . Mệnh đề nào sau đây là đúng?


A. 		B. 	


C. 		D. 


Câu 49.	Trong mặt phẳng tọa độ , tọa độ  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 50.	Trong mặt phẳng tọa độ , cho vectơ , tọa độ  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 51.	Trong mặt phẳng tọa độ , cho điểm  sao cho , tọa độ điểm  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 52.	Trong mặt phẳng tọa độ , cho  và . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 53.	Trong mặt phẳng tọa độ , cho  và . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 54.	Trong mặt phẳng tọa độ , cho  và . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 55.	Trong mặt phẳng tọa độ , cho , . Tọa độ vectơ  là




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 56.	Trong mặt phẳng tọa độ , cho , . Gọi  là tọa độ của  thì tích  bằng




A. .		B. .	C. .	D. .





Câu 57.	Trong mặt phẳng tọa độ ,  cho , . Tìm tọa độ trung điểm  của đoạn thẳng 




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 58.	Trong mặt phẳng tọa độ , cho , , . Tọa độ trọng tâm  của tam giác  là:




A. .		B. .	C. .	D. .





Câu 59.	Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm . Tọa độ của điểm  sao cho  là trọng tâm tam giác  là




A. .	B. .	C. .	D. . 




Câu 60.	Trong mặt phẳng tọa độ , cho ,  Tìm tọa độ của vectơ 




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 61.	Trong mặt phẳng tọa độ , cho ba điểm , , . Tìm tọa độ điểm  để  là hình bình hành.




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 62.	Trong mặt phẳng tọa độ , cho , . Nếu  cùng phương thì




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 63.	Trong mặt phẳng tọa độ , hai vectơ nào sau đây không cùng phương?




A.  và .	B.  và .




C.  và .	D.  và .




Câu 64.	Trong mặt phẳng tọa độ , cho ba điểm . Tìm giá trị của tham số  để  thẳng hàng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 65.	Trong mặt phẳng toạ độ, cặp vectơ nào sau đây vuông góc với nhau?








A. và 	B. và .	C. và 	D. và 



Câu 66.	Tam giác  vuông ở  và có góc .Hệ thức nào sau đây sai?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 67.	Tam giác  vuông ở  và có  Tính 




[bookmark: _GoBack]A. .	B. .C. .	D. .


Câu 68.	Cho hình vuông . Tính 




A. .B. .C. .	D. .



Câu 69.	Cho  và  là hai vectơ cùng hướng và đều khác vectơ . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 70.	Cho hai vectơ  và  khác . Xác định góc  giữa hai vectơ  và  khi 




A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 71.	Cho hai vectơ  và  thỏa mãn   và  Xác định góc  giữa hai vectơ  và 




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 72.	Cho tam giác đều  có cạnh bằng  Tính tích vô hướng 




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 73.	Cho tam giác  vuông cân tại  và có  Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 74.	Trong mặt phẳng tọa độ  cho ba điểm  Tính tích vô hướng 




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 75.	Trong mặt phẳng tọa độ  cho hai vectơ  và  Tính tích vô hướng 




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 76.	Trong mặt phẳng tọa độ  cho hai vectơ  và . Tính cosin của góc giữa hai vectơ  và 




A. 	B. 	C. 	D. 






Câu 77.	Trong mặt phẳng tọa độ  cho hai vectơ  và . Tính góc  giữa hai vectơ  và 




A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 78.	Trong mặt phẳng tọa độ  cho tam giác  có  và . Tính số đo góc  của tam giác đã cho.




A. 		B. 	C. 	D. 





Câu 79.	Cho hình vuông  cạnh . Gọi  là điểm đối xứng của  qua  Đẳng thức nào sau đây đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 







Câu 80.	Cho hình vuông  cạnh bằng  Điểm  nằm trên đoạn thẳng  sao cho . Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng  Đẳng thức nào sau đây đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 81.	Trong mặt phẳng tọa độ  cho tam giác  có  và . Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. Tam giác  đều.	B. Tam giác  có ba góc đều nhọn.




C. Tam giác  cân tại .	D. Tam giác  vuông cân tại .






Câu 82.	Trong mặt phẳng tọa độ  cho hai điểm  và  Tìm tọa độ điểm  thuộc trục tung sao cho tam giác  vuông tại 




A. .	B. .	C. .	D. .
C. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài 1.	Cho 5 điểm  tùy ý. Chứng minh rằng: 



a) .	b) .	c) .



Bài 2.	Cho hình bình hành  tâm  và  là một điểm bất kì. Chứng minh rằng:


a) .	b) .


c) .	d) .





Bài 3.	Cho tam giác . Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành , ,. Chứng minh rằng .









Bài 4.	Cho tứ giác ,  là giao điểm của hai đường chéo  và . Gọi ,  theo thứ tự là trọng tâm của tam giác  và . Chứng minh rằng .




Bài 5.	Cho tam giác  có  là trọng tâm và  là điểm tùy ý. Chứng minh rằng .







Bài 6.	Cho tam giác. Điểm  nằm trên cạnh  sao cho . Hãy phân tích vectơ  theo hai vectơ , .









Bài 7.	Cho  và  là hai trung tuyến của tam giác , trọng tâm . Hãy phân tích các vectơ , ,  theo hai vectơ , 










Bài 8.	Cho tam giác  có trung tuyến . Gọi  là trung điểm  và  là điểm thuộc  sao cho . Chứng minh ba điểm , ,  thẳng hàng.




Bài 9.	Cho hai điểm phân biệt  và .  Hãy xác định điểm  sao cho .


Bài 10.	Cho tam giác . Xác định điểm  thỏa điều kiện 


a) .	b) .


c) .	d) .





Bài 11.	Cho tam giác  đều có cạnh ,  là trung điểm của . Tính .




Bài 12.	Trong mặt phẳng tọa độ , cho , , .




a) Tìm tọa độ của các vectơ , , , .



b) Phân tích vectơ  theo hai vectơ , .





Bài 13.	Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  có , , . 

a) Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng .



b) Chứng minh ba điểm , ,  tạo thành một tam giác.

c) Tìm tọa độ trọng tâm tam giác .

d) Tìm tọa độ trực tâm tam giác .



e) Xác định tọa độ điểm chân đường cao  kẻ từ đỉnh  của tam giác .



f) Xác định tọa độ điểm điểm  đối xứng với  qua .


g) Xác định tọa độ điểm  sao cho tứ giác  là hình bình hành.


h) Xác định tọa độ điểm  sao cho .

k) Tính chu vi và diện tích tam giác .




Bài 14.	Cho  lần lượt là trung điểm các cạnh  của . Tọa độ  là








Bài 15.	Trong hệ trục tọa độ , cho hình vuông  tâm I và có . Biết điểm  thuộc trục  và  cùng hướng với . Tìm tọa độ các vectơ ?




Bài 16.	Cho . Tìm tạo độ điểm  trên trục  sao cho ba điểm thẳng hàng.











Bài 17.	Trong mặt phẳng tọa độ , cho hình bình hành  có , . Gọi  là trung điểm của cạnh ,  là giao điểm của  và . Xác định các đỉnh còn lại của hình bình hành , biết .









Bài 18.	Cho ba lực , ,  cùng tác động vào một vật tại điểm  và vật đứng yên. Cho biết cường độ của ,  đều bằng , . Tính cường độ của .


Bài 19.	Cần tối thiểu bao nhiêu người để kéo một khẩu pháo có trọng lượng 22150 N lên một con dốc nghiêng  so với phương nằm ngang, biết lực kéo của mỗi người bằng 95N.







Bài 20.	Cho tam giác  đều cạnh bằng . Tập hợp các điểm  thỏa mãn đẳng thức  nằm trên một đường tròn  có bán kính . Tính .





Bài 21.	Trong mặt phẳng tọa độ  cho hai điểm  và  Tìm  thuộc trục tung sao cho  nhỏ nhất.


Bài 22.	Cho tam giác  có .


a) Chứng minh tam giác  vuông tại.


b) Xác định tọa độ điểm H thuộc sao cho  ngắn nhất.






Bài 23.	Cho , , . Tìm  trên  sao cho  nhỏ nhất.

CHƯƠNG IV – CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM
A. LÝ THUYẾT:
1. Số gần đúng và sai số


+ Số đúng , số gần đúng .

+ Độ chính xác .



+ Sai số tuyệt đối:   thì , khi đó ta viết 

+ Sai số tương đối  
+ Nguyên tắc quy tròn số:
	Đối với chữ số hàng làm tròn:
- Nếu chữ số ngay bên phải nó < 5 thì giữ nguyên.

- Nếu chữ số ngay bên phải nó 5 thì tăng 1 đơn vị.
	Đối với chữ số sau hàng làm tròn:
- Nếu ở phần thập phân thì bỏ đi.
- Nếu ở phần nguyên thì thay bằng chữ số 0.
2. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

a. Số trung bình: 

Chú ý. Trong trường hợp mẫu số liệu cho dưới dạng bảng tần số 



Trong đó  là tần số của giá trị  và .
Ý nghĩa. Số trung bình là giá trị trung bình cộng của các số trong mẫu số liệu, nó cho biết vị trí trung tâm của mẫu số liệu và có thể dùng để dại diện cho mẫu số liệu.
b. Trung vị
+ Sắp xếp các giá trị trong mẫu số liệu theo thứ tự không giảm.
+ Nếu số giá trị của mẫu số liệu là số lẻ thì giá trị chính giữa của mẫu là trung vị. Nếu là số chẵn thì trung vị là trung bình cộng của hai giá trị chính giữa của mẫu.
Ý nghĩa. Số trung vị thường được dùng để đại diện cho các số liệu thống kê khi mẫu số liệu có giá trị bất thường.


c. Tứ phân vị: Để tìm các tứ phân vị  của mẫu số liệu có  giá trị, ta làm như sau:
+ Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm.

+ Tìm trung vị. Giá trị này là .




+ Tìm trung vị của nửa số liệu bên trái  (không bao gồm  nếu  lẻ). Giá trị này là .




+ Tìm trung vị của nửa số liệu bên phải  (không bao gồm  nếu  lẻ). Giá trị này là .
d. Mốt: Mốt của mẫu số liệu là giá trị xuất hiện với tần số lớn nhất.
Ý nghĩa. Có thể dùng mốt để đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu khi mẫu số liệu có nhiều giá trị trùng nhau.
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM


Câu 1.	Chiều cao của một ngọn đồi là . Độ chính xác của phép đo trên là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 2.	Biết số gần đúng  có độ chính xác . Hãy ước lượng sai số tương đối của a.




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 3.	Biết số gần đúng  có sai số tương đối không vượt quá , hãy ước lượng sai số tuyệt đối của a.




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4.	Kết quả đo chiều dài của một cây cầu được ghi là . Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. Chiều dài đúng của cây cầu là một số nằm trong khoảng từ đến .
B. Chiều dài đúng của cây cầu là một số lớn hơn 152 m.
C. Chiều dài đúng của cây cầu là một số nhỏ hơn 152 m.
D. Chiều dài đúng của cây cầu là 151,8 m hoặc là 152,2 m.


Câu 5.	Tính chu vi của hình chữ nhật có các cạnh là  (m) và  (m) và ước lượng sai số tuyệt đối mắc phải.


A. .	B. .


C. .	D. .



Câu 6.	Khi sử dụng máy tính bỏ túi với chữ số thập phân ta được: . Giá trị gần đúng của chính xác đến hàng phần trăm là




A. .		B. .	C. .	D. .

Câu 7.	Số quy tròn đến hàng phần nghìn của số là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8.	Số quy tròn của của đến hàng trăm là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 9.	Tìm số gần đúng của với độ chính xác.
A. 5,25.		B. 5,24.	C. 5,246.	D. 5,2.



Câu 10.	Cho số gần đúng với độ chính xác . Hãy viết quy tròn số .




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 11.	Cho giá trị gần đúng của là với độ chính xác . Hãy viết số quy tròn của số .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 12.	Theo thống kê, dân số Việt Nam năm 2016 được ghi lại như sau (người). Số quy tròn của số gần đúng là:




A. 	B. .	C. .	D. .


Câu 13.	Cho . Số quy tròn của số là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14.	Điểm trung bình 9 môn học trong học kì I của bạn An là:
7,5	7,9	8	6,4	5	8,9	7,6	7,9	6,4
Điểm trung bình học kì I của bạn An gần bằng giá trị nào dưới đây?




A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 15.	Thời gian chạy cự li 100 m của các bạn lớp 10A (đơn vị giây) được cho trong bảng sau
	Thời gian
	12
	13
	14
	15
	16
	Cộng

	Số bạn
	5
	9
	10
	11
	5
	40


Thời gian chạy trung bình cự li 100 m của các bạn trong lớp 10A là




A.  giây.	B.  giây.	C.  giây.	D.  giây.
Câu 16.	Trong một cuộc thi nghề, người ta ghi lại thời gian (phút) hoàn thành một sản phẩm của 11 thí sinh theo thứ tự không giảm như sau


Số trung vị của dãy số liệu trên là




A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 17.	Số sách 10 bạn học sinh Tổ 1 đã đọc ở thư viện trong tháng 9 năm 2022 là
6; 7; 7; 6; 7; 8; 1; 7; 9; 9
Số trung vị của dãy số liệu trên là




A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 18.	Số sách 10 bạn học sinh Tổ 1 đã đọc ở thư viện trong tháng 9 năm 2022 là
6; 7; 6; 6; 6; 8; 1; 7; 9; 9
Số trung vị của dãy số liệu trên là




A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 19.	Tuổi thọ của 20 bóng đèn được thắp thử được ghi lại ở bảng số liệu sau (đơn vị: giờ)
	Giờ thắp
	1160
	1170
	1180
	1190
	1250

	Số bóng
	4
	6
	7
	2
	1


Số trung vị của dãy số liệu trên là
A. 1175.	B. 1170.	C. 1180.	D. 1250.
Câu 20.	Tiền thưởng (triệu đồng) của cán bộ và nhân viên trong một công ty được cho ở bảng dưới đây:
	Tiền thưởng
	1
	2
	3
	4
	5
	Cộng

	Số người
	10
	12
	11
	15
	2
	50


Tìm mốt của dãy số liệu thống kê trên.




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 21.	Cho mẫu số liệu thống kê: 5; 2; 1; 6; 7; 5; 4; 5; 9. Mốt của mẫu số liệu trên bằng
A. 6.	B. 7.	C. 5.	D. 9.
Câu 22.	Giá của một loại quần áo (đơn vị nghìn đồng) cho bởi số liệu như sau: 350; 300; 350; 400; 450; 400; 450; 350; 350; 400. Tứ phân vị của số liệu là


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 23.	Số đo cỡ áo của 10 học sinh lớp 9 được cho bởi số liệu sau: 36; 37; 38; 36; 36; 38; 37; 39; 37; 38. Tứ phân vị của số liệu là


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 24.	 Khối lượng 20 củ khoai tây thu hoạch tại nông trường được ghi lại như sau: 90; 73; 88; 99; 100; 102; 111; 96; 79; 93; 81; 94; 96; 93; 93; 95; 82; 90; 106; 103 (đơn vị: gam). Tứ phân vị của số liệu là


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 25.	Lượng mưa trong ngày (đơn vị ) tại thành phố Hà Nội trong 1 tuần được đo như sau: 


Tứ phân vị của dãy số liệu là


A. .	B. .


C. .	D. .
C. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài 1.	Mai và Đào cùng tính chu vi của một hình tròn bán kính  với hai kết quả như sau:


Kết quả của An: ; Kết quả của Bình .
Hỏi: a) Hai giá trị tính được có phải là các số gần đúng không? 
	b) Giá trị nào chính xác hơn? Vì sao?
Bài 2.	Tìm số trung bình, trung vị, mốt và tứ phân vị của mỗi mẫu số liệu sau đây:
a) Thời gian hoàn thành một sản phẩm của mười hai thí sinh (đơn vị phút): 




b) Cân nặng (đơn vị: tấn) của  con voi được cho trong dãy sau: 

c) Thời gian chạy cự li của các bạn trong lớp (đơn vị giây):
[image: ]
Bài 3.	Hãy chọn số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mỗi mẫu số liệu sau. Giải thích và tính giá trị của số đặc trưng đó.
a) Số liệu sau cho biết điểm tổng kết các môn học trong Học kì I của An:
[image: ]

b) Lượng mưa trong ngày (đơn vị ) tại thành phố Hà Nội trong 1 tuần được đo như sau: 



c) Một cửa hàng bán quần áo nam đã thống kê size áo của một số khách hàng nam được chọn ngẫu nhiên cho số liệu như sau: 
----HẾT----
Học sinh xem lại các bài tập sách giáo khoa
Chúc các em thi tốt!

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1
Câu 1 (NB):  Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?
a) Trời rét quá!
b) Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam Á. 

c) 

d) Năm là năm nhuận.




A. .		B. .	C. .	D. .
Câu 2 (NB):	Phát biểu nào sau đây sai?



A. chia hết cho .	B.  là số chính phương.



C.  là số nguyên tố.		D.  là ước của .
Câu 3 (TH): 	Tìm các mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4 (TH):	Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề phủ định sai?




A. .B. .	C. .	D. .

Câu 5 (NB):	Số phần tử của tập hợp  là:




A. .		B. .	C. .	D. .
Câu 6 (NB):	Trong các tập hợp sau, tập hợp nào khác rỗng?


A. .	B. .


C. .	D. .


Câu 7 (TH):	Cho Tập hợp bằng?




A. 		B. 	C. 	D. 

Câu 8 (NB): Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9 (NB): Miền nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng không chứa điểm nào trong các điểm sau?




A. .		B. .	C. .	D. .

Câu 10 (TH):	Miền nghiệm của bất phương trình  là
A. 	B. 
C. 	D. 





Câu 11 (NB): Lan đi chợ mua cá loại A và mua rau loại B, giá tiền cá loại A là 90000 đồng/kg,  rau loại B là 50 000 đồng/kg. Gọi và  lần lượt là số tiền Lan phải trả cho số cá và số rau được mua. Bất phương trình biểu thị mối liên hệ của và  để số tiền Lan phải trả vượt quá 150 000 đồng là


A. 		B. 


C. 	D. 

Câu 12 (TH):	Miền tam giác  kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ bất phương trình dưới đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 13 (TH):	Biểu thức , với  và  thõa mãn hệ bất phương trình , đạt giá trị lớn nhất là  và đạt giá trị nhỏ nhất là . Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau








A. và .	B. và .	C. và .	D.  và .

Câu 14 (NB): Cho . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 15 (TH):	Cho biết . Tính ?




A. .		B. .	C. .	D. .






Câu 16 (NB): Cho tam giác , có độ dài ba cạnh là . Gọi  là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh ,  là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác và  là diện tích tam giác đó. Mệnh đề nào sau đây sai?


A. .		B. .


C. .		D. .


Câu 17 (NB): Cho tam giác  có . Khi đó:


A. Góc 	.	B. Góc .


C. Góc 	.	D. Không thể kết luận được gì về góc 





Câu 18 (NB): Cho  có ;;. Tính độ dài .




A. .		B. .	C. .	D. .
	










Câu 19 (TH): Để đo khoảng cách từ một điểm  trên bờ sông đến gốc cây  trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm  cùng ở trên bờ với  sao cho từ  và  có thể nhìn thấy điểm . Ta đo được khoảng cách ,  và . Vậy sau khi đo đạc và tính toán được khoảng cách  gần nhất với giá trị nào sau đây?




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
	[image: ]






Câu 20 (TH): Cho tam giác  có , , . Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng




A. .		B. .	C. .	D. .



Câu 21 (NB): Cho lục giác đều tâm . Số các vectơ bằng có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là




A. .		B. .	C. .	D. .

Câu 22 (TH):	Cho hình thoi tâm O, cạnh bằng a và . Kết luận nào sau đây là đúng?




A. 		B. 	C. 	D. 

Câu 23 (TH): Cho hình bình hành  và gọi I là giao điểm của hai đường chéo. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?




A. .[image: ]	B. .	C. .[image: ]	D. .


Câu 24 (TH):  Cho ba điểm phân biệt . Nếu  thì đẳng thức nào dưới đây đúng?




A. 		B. 	C. 	D. 










Câu 25 (TH):   Cho tam giác . Gọi  là điểm sao cho  và  là trung điểm của cạnh ,  là điểm thỏa mãn  Vectơ  được phân tích theo hai vectơ  và . Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?


A. .		B. .


C. .		D. .



Câu 26 (NB): Cho  và . Tìm tọa độ của .




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 27 (TH): Cho hình bình hành. Biết , , . Tọa độ điểm  là:




A. .	B. 	C. .	D. 






Câu 28 (TH): Tam giác  có , , . Góc  của tam giác  gần với giá trị nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 29 (NB): Hãy viết số quy tròn của số a với độ chính xác  được cho sau đây .




A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 30 (NB): Số lần học Tiếng Anh  trên mạng Internet trong một tuần của một số học sinh lớp 10 được cho trong bảng
	Số lần
	0
	1
	2
	3
	4

	Số học sinh
	2
	4
	6
	12
	8


Mốt của mẫu số liệu trên là
A.0.		B.12.	C.3.	D. 4.
TỰ LUẬN
Câu 1:

a)  Cho các tập hợp:                


 Tìm    , 
b) Lớp 10A có 50 học sinh, trong đó có 20 học sinh học giỏi môn Toán, 18 học sinh học giỏi môn Văn, 4 học sinh học giỏi cả Toán và Văn. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh không học giỏi môn Toán và cũng không học giỏi môn Văn?
Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(1;2), B(3;-4)
a) Tìm tọa độ điểm M sao cho B là trung điểm của MN.

b) Tìm tọa độ điểm C thuộc trục tung sao cho  có độ dài ngắn nhất.
Câu 3: 







a) Trong mặt phẳng tọa độ  cho tam giác  có  và  Tìm toạ độ chân đường cao  kẻ từ đỉnh  xuống cạnh  Tính diện tích tam giác ABC.






b) Cho hình vuông  cạnh . Gọi  là điểm đối xứng của  qua  Chứng minh: 
Câu 4: Chỉ số IQ của một nhóm học sinh là 
80   102    83   103    108    94    110    106    104    100    
a) Hãy chọn số đặc trưng cho xu thế trung tâm của mẫu số liệu trên. 
b) Giải thích và tính giá trị của số đặc trưng đó.
------ HẾT ------
ĐỀ THAM KHẢO SỐ 2
I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
Câu 1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề?
A. 3 là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.
B. Đề thi hôm nay khó quá!

C. Một tam giác cân thì mỗi góc đều bằng phải không?
D. Các em hãy cố gắng học tập!


[bookmark: c62]Câu 2. Mệnh đề . Phủ định của mệnh đề  là:


A. 		B. 	


C. 		D. 
Câu 3: Mệnh đề đảo của mệnh đề  “ Nếu hai tam giác đồng dạng thì nó bằng nhau” là
A. Nếu hai tam giác bằng nhau thì nó đồng dạng.
B. Hai tam giác đồng dạng là điều kiện cần và đủ để nó bằng nhau.
C. Hai tam giác đồng dạng khi và chỉ khi nó bằng nhau.
D. Nếu hai tam giác đồng dạng thì nó không bằng nhau.


Câu 4: Viết mệnh đề sau bằng cách sử dụng kí hiệu  hoặc : “Mọi số tự nhiên đều có bình phương lớn hơn 1 ”.




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp.




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 6. Cho tập hợp  và tập . Khi đó  là:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7: Cho  Mệnh đề nào sau đây là đúng?




A.  	B.  	C.  	D.  

Câu 8. Miền nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng chứa điểm




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9. Miền nghiệm của bất phương trình  được biểu diễn là miền không tô đậm trong hình ảnh nào sau đây.  Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 10. Một cửa hàng bán lẻ bán hai loại hạt cà phê. Loại thứ nhất giá 140 nghìn đồng/kg và loại thứ hai giá 180 nghìn đồng/kg. Cửa hàng trộn  kg loại thứ nhất và  kg loại thứ hai lại để bán. Bất phương trình biểu thị mối liên hệ của  và  để cho hạt cà phê đã trộn có giá không quá 170 nghìn đồng/kg là




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 11. Điểm nào sau đây không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 12. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  trên miền xác định bởi hệ  là






A.  khi , .	B.  khi , .






C.  khi , .	D.  khi , .
Câu 13. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?





A.  	B. 	C.   	D. 
Câu 14. Mệnh đề nào sau đây sai?




A. ;B. ;C. ;	D. .




Câu 15. Cho góc  với . Tính giá trị của , biết .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 16. Tam giác  có . Tính độ dài cạnh .




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 17. Cho tam giác  có , Khi đó sin  bằng:




A. .	B. .	C. 	D. .






Câu 18. Cho tam giác , có độ dài ba cạnh là . Gọi  là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh ,  là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác và  là diện tích tam giác đó. Mệnh đề nào sau đây sai?


A. .		B. .


C. .		D. .


Câu 19: Cho tam giác có  Đường cao hạ từ đỉnh B gần bằng



A. 	B. 	C. 	D. 6.



Câu 20: Cho tam giác có  Diện tích của tam giác  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 21. Cho lục giác đều  tâm . Vectơ  ngược hướng với vectơ nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22. Mệnh đề nào sau đây sai?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 23. Cho hình chữ nhật  có . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 24. Cho  là trọng tâm của tam giác  và điểm  bất kỳ. Đẳng thức nào sau đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 25. Cho ba điểm  như hình vẽ:
[image: ]
Đẳng thức nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 26. Trong mặt phẳng tọa độ , cho . Tìm tọa độ của vectơ .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 27. Trong mặt phẳng tọa độ, cặp vectơ nào sau đây cùng phương?




A.  và .	B.  và .




C.  và .	D.  và .


Câu 28. Cho tam giác  đều. Tính góc .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 29. Đo độ dài chiều rộng của một mảnh vườn hình chữ nhật là . Độ dài chiều rộng đúng nằm trong đoạn nào?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 30. Cho mẫu số liệu thống kê . Số trung vị của mẫu số liệu trên là
A. 12.	B. 14.	C. 13.	D. 12,5.
II. TỰ LUẬN: (4 điểm)


Bài 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm . Tìm tọa độ điểm K thỏa mãn đẳng thức 







Bài 2. Cho hình vuông  cạnh .  là trung điểm của,  là trọng tâm tam giác . Tính giá trị các biểu thức 
Bài 3. Một lớp học có 50 học sinh, trong đó có 35 học sinh giỏi toán, 25 học sinh giỏi văn. Biết rằng mỗi học sinh trong lớp đều giỏi ít nhất 1 môn Toán hoặc Văn. Hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Lớp có bao nhiêu học sinh giỏi cả 2 môn Văn và Toán?
b) Có bao nhiêu học sinh chỉ giỏi Toán mà không giỏi Văn?
c) Có bao nhiêu học sinh chỉ giỏi Văn mà không giỏi Toán?
Bài 4. Điều tra về tuổi nghề của công nhân trong một phân xưởng người ta thu được mẫu số liệu sau:
	20
	18
	4
	5
	6
	2
	6
	5
	8
	5

	6
	4
	5
	5
	1
	15
	16
	5
	5
	4


Tính số trung bình và tìm mốt của mẫu số liệu trên.
------ HẾT ------
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